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A TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tính chất nào không phải là của vải sợi thiên nhiên:
A. Mặc thoáng mát                                 C. Phơi lâu khô
B. Mặc nóng                                      D. Dễ bị nhàu

Câu 2: Nguồn gốc của vải sợi thiên nhiên từ
A. Động vật                                      C. Từ một số chất hóa học
B. Thực vật                                      D. 2 cấu A, B đúng                                     

Câu 3: Có mấy nhóm vải sợi thường được sử dụng trong may mặc
A. 2 nhóm         B. 3 nhóm          C. 4 nhóm         D. 5 nhóm

[bookmark: _GoBack]Câu 4: Nguồn gốc của vải sợi hóa học từ
A. Động vật                                      C. Từ một số chất hóa học
B. Thực vật                                       D. 2 cấu A, B đúng  

Câu 5: Vải sợi hóa học được chia thành mấy loại?
A. 2 loại          B. 3 loại           C. 4 loại          D. 5 loại

Câu 6: Trang phục có mấy vai trò 
A. 2             B. 3               C. 4              D. 5

Câu 7: Có mấy cách phân loại trang phục?
A. 2             B. 3               C. 4              D. 5

Câu 8: Bảo quản trang phục bao gồm mấy công việc?
A. 2             B. 3               C. 4              D. 5

Câu 9: Có mấy cách phối màu trang phục
A. 2             B. 3               C. 4              D. 5

Câu 10: Có mấy cách lựa chọn trang phục
A. 2             B. 3               C. 4              D. 5

Câu 11: Đồ vật nào sau đây không phải là trang phục
A. Khăn quàng                                 C. Balo
B. Máy tính cầm tay                             D. Khẩu trang y tế

Câu 12: Phụ kiện nào sau đây có vai trò bảo vệ cơ thể cho con người
A. Khăn quàng                                 C. Balo
B. Máy tính cầm tay                             D. Khẩu trang y tế

Câu 13: Đồ vật nào sau đây là trang phục mùa hè?
A. Găng tay len                                 C. Áo len
B. Khăn choàng len                              D. Mắt kính chống nắng





Câu 14: Thời trang là gì?
A. Là những kiểu trang phục đẹp, đắt tiền
B. Là những kiểu trang phục ít người ưa chuộng
C. Là những kiểu trang phục nhiều người ưa chuộng
D. Là những kiểu trang phục nhiều người ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong một khoảng thời gian

Câu 15: Phong cách thời trang là:
A. Cách ăn mặc có tính thẩm mĩ của mỗi người
B. Cách ăn mặc theo nhu cầu sở thích của nhiều người
C. Cách ăn mặc theo nhu cầu thẩm mĩ và sở thích của nhiều người
D. Cách ăn mặc theo nhu cầu thẩm mĩ và sở thích của mỗi người

Câu 16: Khi lựa chọn phong cách thời trang cần chú ý:
A. Phù hợp với bản thân
B. Phù hợp với điều kiện tài chính
C. Phù hợp với hoàn cảnh
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

B TỰ LUẬN 

Câu 1: Viết quy trình giặt phơi bằng tay 
Bước 1: Phân loại quần áo
Bước 2: Tẩy vết bẩn
Bước 3: Ngâm xà phòng
Bước 4: Vò với xà phòng
Bước 5: Xả với nước
Bước 6: Vắt bớt nước và phơi

Câu 2:Nguồn gốc và tính chất vải sợi thiên nhiên
Nguồn gốc vải sợi thiên nhiên được dệt từ các dạng sợi có sẵn trong thiên nhiên
Tính chất: mặc thoáng mát, dễ bị nhàu

Câu 3: Nguồn gốc và phân loại vải sợi hóa học
Nguồn gốc vải sợi hóa học được dệt từ các dạng sợi do con người tạo ra từ một số chất hóa học
Phân loại: gồm vải sợi nhân tạo, vải sợi tổng hợp

Câu 4: Phân biệt giữa thời trang và phong cách thời trang
- Thời trang là những kiểu trang phục được nhiều người ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong một khoảng thời gian nhất định
- Phong cách thời trang là cách ăn mặc theo nhu cầu thẩm mĩ và sở thích của mỗi người
